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CỦA VẬT LIỆU THỰC PHẨM

Thermal Properties



Quan trọng trong chế biến và bảo quản thực phẩm

Gia nhiệt Chiết rút nhiệt

Chiên

Sấy (nhiệt độ cao)

Thanh trùng

Tiệt trùng

Làm mát (Cooling)

Làm lạnh (Freezing)

Sấy (nhiệt độ thấp)



Gia nhiệt



Chiết rút nhiệt



Các phương thức truyền nhiệt



Sự truyền nhiệt vào thực phẩm trước hết phụ thuộc vào sự

chênh lệch về nhiệt độ, các tính chất vật lý (hình dạng, kích

thước, tính chất nhiệt) của vật liệu thực phẩm.

Ứng với mỗi phương thức truyền nhiệt, sẽ có các thông số

nhiệt liên quan.

Tính chất nhiệt của vật liệu có thể được xác định trực tiếp

thông qua thực nghiệm hoặc bằng cách thông qua các cấu

phần của vật liệu thực phẩm đó.



Nhiệt dung  

- Là tính chất nhiệt đặc trưng cho khả năng giữ và trữ nhiệt

của vật liệu

- Được xác định bằng lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt

độ vật liệu lên một lượng nhất định.



Nhiệt dung của một khối lượng nhất định vật liệu

được gọi là Nhiệt dung riêng

Nhiệt dung riêng của hầu hết thực phẩm thực phẩm trong khoảng 1.5 - 4.4 (kJ/kg.độ)
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Theo đề xuất của Siebel (1892)

Theo đề xuất của Charm (1978)

Theo đề xuất của Heldman và Singh (1981)



Xác định nhiệt dung riêng bằng cấu phần vật liệu

(Choi & Okos,1986)



Hệ số dẫn nhiệt (k)

Lượng nhiệt dẫn qua một đơn vị chiều dài vật liệu khi có sự

chênh nhau một độ (W.K-1.m-1)

Hệ số dẫn nhiệt (k) thể hiện mức độ dễ dàng của nhiệt truyền qua 

vật liệu.

Vật liệu có hệ số dẫn nhiệt thấp sẽ trở thành vật liệu cách nhiệt

Hệ số dẫn nhiệt của thực phẩm thấp: 0.2 – 0.5 (W/K.m)



Xác định hệ số dẫn nhiệt thực phẩm

Rau quả (MC > 60%)

Thịt cá (MC = 60 - 80%; T = 0 – 80oC)

Thực phẩm chung

(Sweat,1974)

(Sweat,1975)

(Sweat,1986)



Thực phẩm chung (tính tới ảnh hưởng của nhiệt độ)

(Choi & Okos,1986)



Hệ số khuếch tán nhiệt ()

Hệ số khuếch tán nhiệt cho biết trường nhiệt độ trong vật liệu

biến thiên nhanh hay chậm.

Là thước đo quán tính nhiệt của vật liệu

Vật liệu có hệ số khuếch tán nhiệt lớn thì truyền nhiệt càng

nhanh

Đơn vị SI: m2/s



Tính hệ số khuếch tán nhiệt theo hàm ẩm

(Riedel, 1969)

(Martens, 1980)



Tính hệ số khuếch tán nhiệt theo cấu phần vật liệu

(Choi & Okos, 1986)



Đo nhiệt dung riêng bằng thực nghiệm

Nhiệt lượng kế đoạn nhiệt
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